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1 XH2 2385 19/06/2018 B1201461 Trần Thị Mỹ Nhân  20/03/1994 N Văn học Khá Cử nhân

2 XH2 2385 19/06/2018 B1201635 Nguyễn Kiên Tâm  12/11/1994 Thông tin học Khá Cử nhân

3 XH2 2385 19/06/2018 B1201638 Trần Thị Minh Thư  02/10/1994 N Thông tin học Trung bình Cử nhân

4 XH2 2385 19/06/2018 B1301419 Nguyễn Văn Khá  01/10/1992 Việt Nam học Khá Cử nhân

5 XH2 2385 19/06/2018 B1409636 Lê Thị Ngọc Châu  02/07/1996 N Việt Nam học Khá Cử nhân

6 XH2 2385 19/06/2018 B1409639 Nguyễn Thị Thùy Dung  02/02/1995 N Việt Nam học Khá Cử nhân

7 XH2 2385 19/06/2018 B1409640 Bùi Thị Thùy Dương  02/11/1995 N Việt Nam học Khá Cử nhân

8 XH2 2385 19/06/2018 B1409644 Trần Lý Hùng  09/04/1995 Việt Nam học Giỏi Cử nhân

9 XH2 2385 19/06/2018 B1409647 Mai Đăng Khoa  14/07/1996 Việt Nam học Giỏi Cử nhân

10 XH2 2385 19/06/2018 B1409648 Võ Văn Lê  14/09/1996 Việt Nam học Giỏi Cử nhân

11 XH2 2385 19/06/2018 B1409649 Nguyễn Xuân Lộc  01/01/1995 Việt Nam học Khá Cử nhân

12 XH2 2385 19/06/2018 B1409650 Trần Thị Kim Luôn  07/02/1994 N Việt Nam học Giỏi Cử nhân

13 XH2 2385 19/06/2018 B1409651 Huỳnh Thị Kiều My  26/09/1996 N Việt Nam học Khá Cử nhân

14 XH2 2385 19/06/2018 B1409654 Lương Thị Nga  10/04/1995 N Việt Nam học Giỏi Cử nhân

15 XH2 2385 19/06/2018 B1409655 Trương Thúy Nga  29/12/1996 N Việt Nam học Giỏi Cử nhân

16 XH2 2385 19/06/2018 B1409657 Lữ Trúc Nguyên  16/08/1996 N Việt Nam học Giỏi Cử nhân

17 XH2 2385 19/06/2018 B1409658 Danh Bé Nhi  03/05/1995 N Việt Nam học Khá Cử nhân

18 XH2 2385 19/06/2018 B1409660 Mạch Thị Ngọc Nhiên  06/03/1996 N Việt Nam học Giỏi Cử nhân

19 XH2 2385 19/06/2018 B1409666 Hồ Thảo Qui  28/02/1996 N Việt Nam học Khá Cử nhân

20 XH2 2385 19/06/2018 B1409668 Võ Hoàng Tâm  13/07/1996 Việt Nam học Khá Cử nhân

21 XH2 2385 19/06/2018 B1409672 Trương Trí Thông  25/08/1994 Việt Nam học Xuất sắc Cử nhân

22 XH2 2385 19/06/2018 B1409673 Lê Thị Minh Thư  20/01/1996 N Việt Nam học Giỏi Cử nhân

23 XH2 2385 19/06/2018 B1409674 Nguyễn Thị Cẫm Tiên  28/04/1996 N Việt Nam học Khá Cử nhân

24 XH2 2385 19/06/2018 B1409677 Trần Thị Kim Tuyến  15/04/1996 N Việt Nam học Khá Cử nhân

25 XH2 2385 19/06/2018 B1409679 Phạm Tuấn Vương  16/08/1996 Việt Nam học Giỏi Cử nhân

26 XH2 2385 19/06/2018 B1409682 Phan Vân Anh  07/08/1996 N Việt Nam học Giỏi Cử nhân

27 XH2 2385 19/06/2018 B1409685 Phan Thị Bé Chung  03/09/1996 N Việt Nam học Khá Cử nhân

28 XH2 2385 19/06/2018 B1409686 Đặng Hoàng Danh  29/06/1996 Việt Nam học Giỏi Cử nhân

29 XH2 2385 19/06/2018 B1409691 Nguyễn Thành Huy  05/02/1996 Việt Nam học Khá Cử nhân

30 XH2 2385 19/06/2018 B1409692 Trần Văn Hưng  19/09/1996 Việt Nam học Khá Cử nhân
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31 XH2 2385 19/06/2018 B1409693 Ngô Thị Diễm Hương  06/09/1996 N Việt Nam học Khá Cử nhân

32 XH2 2385 19/06/2018 B1409694 Trương Thị Tuyết Kha  28/08/1996 N Việt Nam học Giỏi Cử nhân

33 XH2 2385 19/06/2018 B1409700 Trần Thị Huỳnh My  07/09/1996 N Việt Nam học Giỏi Cử nhân

34 XH2 2385 19/06/2018 B1409701 Dương Thị Tố Nga  16/11/1996 N Việt Nam học Khá Cử nhân

35 XH2 2385 19/06/2018 B1409702 Nguyễn Thị Tuyết Nga  12/02/1996 N Việt Nam học Khá Cử nhân

36 XH2 2385 19/06/2018 B1409703 Nguyễn Thị Tuyết Ngân  28/05/1996 N Việt Nam học Khá Cử nhân

37 XH2 2385 19/06/2018 B1409705 Nguyễn Thị Trinh Nguyên  00/00/1995 N Việt Nam học Khá Cử nhân

38 XH2 2385 19/06/2018 B1409706 Nguyễn Phương Nhi  13/01/1996 N Việt Nam học Khá Cử nhân

39 XH2 2385 19/06/2018 B1409708 Huỳnh Thị Cẩm Nhung  10/10/1996 N Việt Nam học Khá Cử nhân

40 XH2 2385 19/06/2018 B1409709 Huỳnh Cẩm Như  20/11/1994 N Việt Nam học Khá Cử nhân

41 XH2 2385 19/06/2018 B1409710 Lê Tố Như  16/12/1996 N Việt Nam học Khá Cử nhân

42 XH2 2385 19/06/2018 B1409714 Nguyễn Cao Sang  20/08/1996 Việt Nam học Khá Cử nhân

43 XH2 2385 19/06/2018 B1409719 Nguyễn Anh Thoại  14/10/1996 Việt Nam học Giỏi Cử nhân

44 XH2 2385 19/06/2018 B1409720 Lê Thị Anh Thư  28/11/1996 N Việt Nam học Khá Cử nhân

45 XH2 2385 19/06/2018 B1409723 Dương Ngọc Trinh  16/05/1996 N Việt Nam học Giỏi Cử nhân

46 XH2 2385 19/06/2018 B1409724 Huỳnh Lâm Thanh Trúc  27/07/1995 N Việt Nam học Khá Cử nhân

47 XH2 2385 19/06/2018 B1409725 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết  09/02/1996 N Việt Nam học Giỏi Cử nhân

48 XH2 2385 19/06/2018 B1409727 Nguyễn Ngọc Ái Vy  25/02/1996 N Việt Nam học Giỏi Cử nhân

49 XH2 2385 19/06/2018 B1409729 Tô Thị Diễm Yên  01/07/1996 N Việt Nam học Khá Cử nhân

50 XH2 2385 19/06/2018 B1410001 Đinh Thị Vân Anh  02/06/1996 N Văn học Giỏi Cử nhân

51 XH2 2385 19/06/2018 B1410002 Kim Thị Hồng Anh  14/06/1996 N Văn học Khá Cử nhân

52 XH2 2385 19/06/2018 B1410003 Nguyễn Tấn Bảo  28/12/1996 Văn học Giỏi Cử nhân

53 XH2 2385 19/06/2018 B1410004 Võ Y Bình  10/09/1996 N Văn học Giỏi Cử nhân

54 XH2 2385 19/06/2018 B1410006 Nguyễn Bảo Châu  03/03/1996 N Văn học Giỏi Cử nhân

55 XH2 2385 19/06/2018 B1410007 Nguyễn Thị Diễm  16/12/1994 N Văn học Khá Cử nhân

56 XH2 2385 19/06/2018 B1410008 Nguyễn Thanh Duy  19/02/1996 Văn học Xuất sắc Cử nhân

57 XH2 2385 19/06/2018 B1410009 Võ Thị Thúy Duy  03/05/1996 N Văn học Khá Cử nhân

58 XH2 2385 19/06/2018 B1410010 Bùi Thị Trang Đài  14/04/1996 N Văn học Giỏi Cử nhân

59 XH2 2385 19/06/2018 B1410012 Phan Hải Đằng  10/10/1995 Văn học Giỏi Cử nhân

60 XH2 2385 19/06/2018 B1410013 Nguyễn Thanh Hậu  22/11/1996 N Văn học Giỏi Cử nhân
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61 XH2 2385 19/06/2018 B1410014 Phương Thái Hoàng  18/10/1996 N Văn học Giỏi Cử nhân

62 XH2 2385 19/06/2018 B1410015 Hồ Thị Huỳnh  30/09/1996 N Văn học Giỏi Cử nhân

63 XH2 2385 19/06/2018 B1410017 Nguyễn Thị Thúy Kiều  01/01/1996 N Văn học Giỏi Cử nhân

64 XH2 2385 19/06/2018 B1410018 Đoàn Thị Yến Linh  28/08/1995 N Văn học Khá Cử nhân

65 XH2 2385 19/06/2018 B1410019 Võ Phạm Trúc Linh  12/02/1996 N Văn học Khá Cử nhân

66 XH2 2385 19/06/2018 B1410023 Nguyễn Ngọc Ngân  01/01/1996 N Văn học Khá Cử nhân

67 XH2 2385 19/06/2018 B1410025 Huỳnh Thị Trúc Nguyễn  01/11/1995 N Văn học Khá Cử nhân

68 XH2 2385 19/06/2018 B1410029 Thạch Thị Sô Oanh Ni  30/09/1996 N Văn học Khá Cử nhân

69 XH2 2385 19/06/2018 B1410030 Phạm Hoàng Phúc  22/10/1996 Văn học Giỏi Cử nhân

70 XH2 2385 19/06/2018 B1410032 Nguyễn Văn Phương  08/09/1996 Văn học Khá Cử nhân

71 XH2 2385 19/06/2018 B1410033 Nguyễn Thị Quyên  01/02/1996 N Văn học Giỏi Cử nhân

72 XH2 2385 19/06/2018 B1410034 Danh Tây  05/11/1995 Văn học Trung bình Cử nhân

73 XH2 2385 19/06/2018 B1410035 Nguyễn Thị Thảo  15/04/1996 N Văn học Giỏi Cử nhân

74 XH2 2385 19/06/2018 B1410036 Thân Thị Hiền Thục  31/07/1996 N Văn học Khá Cử nhân

75 XH2 2385 19/06/2018 B1410039 Quách Thị Ngọc Trang  26/07/1996 N Văn học Khá Cử nhân

76 XH2 2385 19/06/2018 B1410040 Phan Ngọc Bảo Trâm  01/05/1996 N Văn học Khá Cử nhân

77 XH2 2385 19/06/2018 B1410041 Trần Thị Huyền Trân  07/10/1996 N Văn học Khá Cử nhân

78 XH2 2385 19/06/2018 B1410042 Nguyễn Thị Thu Trinh  26/11/1995 N Văn học Giỏi Cử nhân

79 XH2 2385 19/06/2018 B1410043 Quách Thị Diễm Trinh  07/12/1996 N Văn học Giỏi Cử nhân

80 XH2 2385 19/06/2018 B1410044 Phạm Thị Phương Tuyền  25/06/1996 N Văn học Khá Cử nhân

81 XH2 2385 19/06/2018 B1410047 Lâm Ngọc Xuyến  11/07/1996 N Văn học Khá Cử nhân

82 XH2 2385 19/06/2018 B1410048 Hoàng Thị Thu Anh  05/01/1994 N Văn học Giỏi Cử nhân

83 XH2 2385 19/06/2018 B1410050 Võ Như Bình  01/09/1996 N Văn học Khá Cử nhân

84 XH2 2385 19/06/2018 B1410051 Đinh Thị Cẩm  16/06/1996 N Văn học Khá Cử nhân

85 XH2 2385 19/06/2018 B1410054 Nguyễn Khánh Duy  23/02/1996 Văn học Giỏi Cử nhân

86 XH2 2385 19/06/2018 B1410055 Nguyễn Tuấn Duy  10/10/1996 Văn học Giỏi Cử nhân

87 XH2 2385 19/06/2018 B1410056 Đinh Huệ Đang  09/12/1996 N Văn học Khá Cử nhân

88 XH2 2385 19/06/2018 B1410057 Võ Ngọc Bích Đào  02/05/1996 N Văn học Khá Cử nhân

89 XH2 2385 19/06/2018 B1410060 Nguyễn Thị Thúy Hằng  26/10/1996 N Văn học Khá Cử nhân

90 XH2 2385 19/06/2018 B1410061 Quang Thị Hồng  16/04/1996 N Văn học Khá Cử nhân
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91 XH2 2385 19/06/2018 B1410062 Nguyễn Thị Diễm Hương  02/01/1996 N Văn học Khá Cử nhân

92 XH2 2385 19/06/2018 B1410063 Lương Diễm Kiều  15/08/1994 N Văn học Khá Cử nhân

93 XH2 2385 19/06/2018 B1410065 Huỳnh Thị Mỹ Linh  27/02/1996 N Văn học Giỏi Cử nhân

94 XH2 2385 19/06/2018 B1410067 Thị Kim Mai  07/06/1996 N Văn học Khá Cử nhân

95 XH2 2385 19/06/2018 B1410069 Lâm Thị Diễm My  28/09/1996 N Văn học Khá Cử nhân

96 XH2 2385 19/06/2018 B1410070 Nguyễn Thị Nghi  13/10/1996 N Văn học Khá Cử nhân

97 XH2 2385 19/06/2018 B1410072 Phan Thế Nguyễn  18/01/1996 Văn học Xuất sắc Cử nhân

98 XH2 2385 19/06/2018 B1410074 Lê Võ Yến Nhi  15/12/1996 N Văn học Giỏi Cử nhân

99 XH2 2385 19/06/2018 B1410079 Trịnh Thị Mỹ Phương  16/07/1996 N Văn học Khá Cử nhân

100 XH2 2385 19/06/2018 B1410081 Đoàn Hoàng Thái  01/01/1996 Văn học Giỏi Cử nhân

101 XH2 2385 19/06/2018 B1410083 Lê Anh Thư  01/01/1996 N Văn học Khá Cử nhân

102 XH2 2385 19/06/2018 B1410085 Hồ Mộng Huyền Trang  23/12/1996 N Văn học Giỏi Cử nhân

103 XH2 2385 19/06/2018 B1410086 Nguyễn Thị Ngọc Trâm  22/11/1996 N Văn học Giỏi Cử nhân

104 XH2 2385 19/06/2018 B1410089 Nguyễn Thị Việt Trinh  03/10/1996 N Văn học Khá Cử nhân

105 XH2 2385 19/06/2018 B1410091 Trần Thị Tươi  06/08/1993 N Văn học Khá Cử nhân

106 XH2 2385 19/06/2018 B1410093 Trương Lý Mai Vy  12/12/1996 N Văn học Khá Cử nhân

107 XH2 2385 19/06/2018 B1410101 Trần Thị Ngọc Hiền  15/12/1995 N Thông tin học Khá Cử nhân

108 XH2 2385 19/06/2018 B1410104 Hoàng Gia Linh  21/08/1996 N Thông tin học Giỏi Cử nhân

109 XH2 2385 19/06/2018 B1410109 Nguyễn Diệu My  12/08/1996 N Thông tin học Giỏi Cử nhân

110 XH2 2385 19/06/2018 B1410111 Lê Thị Kim Ngân  29/05/1996 N Thông tin học Giỏi Cử nhân

111 XH2 2385 19/06/2018 B1410115 Lê Đăng Nghị  28/03/1996 Thông tin học Khá Cử nhân

112 XH2 2385 19/06/2018 B1410124 Phạm Ngọc Như Quỳnh  06/06/1996 N Thông tin học Khá Cử nhân

113 XH2 2385 19/06/2018 B1410135 Đặng Hồng Trâm  29/07/1996 N Thông tin học Giỏi Cử nhân

114 XH2 2385 19/06/2018 B1410136 Nguyễn Hoàng Phương Trâm  25/12/1996 N Thông tin học Giỏi Cử nhân

115 XH2 2385 19/06/2018 B1410138 Nguyễn Châu Trí  15/07/1997 Thông tin học Khá Cử nhân

116 XH2 2385 19/06/2018 B1410139 Tô Chánh Trung  01/01/1996 Thông tin học Giỏi Cử nhân

117 XH2 2385 19/06/2018 B1410141 Trần Thị Cẩm Tú  11/01/1996 N Thông tin học Xuất sắc Cử nhân

118 XH2 2385 19/06/2018 B1410145 Phạm Như Ý  01/07/1995 N Thông tin học Giỏi Cử nhân

119 XH2 2385 19/06/2018 B1410146 Trần Thị Hoàng Yến  14/09/1996 N Thông tin học Khá Cử nhân

120 XH2 2385 19/06/2018 B1410154 Trần Diểm Hương  27/09/1996 N Thông tin học Khá Cử nhân
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121 XH2 2385 19/06/2018 B1410162 Phan Thảo My  23/01/1994 N Thông tin học Giỏi Cử nhân

122 XH2 2385 19/06/2018 B1410169 Nguyễn Trung Nhân  29/09/1996 Thông tin học Khá Cử nhân

123 XH2 2385 19/06/2018 B1410172 Lâm Thị Huỳnh Như  22/12/1995 N Thông tin học Khá Cử nhân

124 XH2 2385 19/06/2018 B1410174 Hồ Ngọc Thanh Phương  12/01/1995 N Thông tin học Khá Cử nhân

125 XH2 2385 19/06/2018 B1410176 Phạm Thị Tố Quyên  22/01/1996 N Thông tin học Giỏi Cử nhân

126 XH2 2385 19/06/2018 B1410179 Nguyễn Thảo Sương  24/11/1996 N Thông tin học Khá Cử nhân

127 XH2 2385 19/06/2018 B1410184 Võ Cẩm Thùy  08/04/1995 N Thông tin học Khá Cử nhân

128 XH2 2385 19/06/2018 B1410194 Trương Thị Hồng Tươi  22/03/1996 N Thông tin học Giỏi Cử nhân

129 XH2 2385 19/06/2018 B1410195 Trần Thúy Vân  26/08/1996 N Thông tin học Khá Cử nhân

130 XH2 2385 19/06/2018 B1410196 Tô Hoàng Vĩ  19/12/1996 Thông tin học Khá Cử nhân

131 XH2 2385 19/06/2018 B1410197 Nguyễn Thủy Vy  03/09/1996 N Thông tin học Khá Cử nhân

PHÒNG ĐÀO TẠO


